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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Tên HS: .............................................. 

 Tổ Lịch sử - Địa lí Lớp: 8A....... 
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 8 
 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Ngày 10/10/1911, Trung Quốc Đồng minh hội phát động cuộc khởi nghĩa ở đâu? 

A. Vũ Xương. B. Nam Kinh. C. Tứ Xuyên. D. Hà Bắc. 

Câu 2: Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Anh đã chiếm được vùng đất nào của Trung Quốc? 

A. Sơn Đông. 

B. Đông Bắc. 

C. Châu thổ sông Trường Giang. 

D. Vân Nam. 

Câu 3: Từ năm 1840 - 1842, Anh gây chiến với Trung Quốc, thường gọi là Chiến tranh thuốc 

phiện?  

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 4: Trong những năm 1904 - 1905, Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh với đế quốc nào? 

A. Hà Lan. B. Mĩ. C. Anh. D. Nga. 

Câu 5: Giáo dục thời Thiên hoàng Minh Trị có gì nổi bật? 

A. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. 

B. Tăng cường nội dung khoa học - kĩ thuật. 

C. Cử thanh niên ưu tú du học ở phương Tây. 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng. 

Câu 6: Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị bắt đầu tiến hành duy tân đất nước? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 7: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Gây chiến tranh với các nước tư bản phương Tây. 

B. Đẩy mạnh xâm lược các quốc gia ở xung quanh. 

C. Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản để thu lợi nhuận. 

D. Đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. 

Câu 8: Trong 20 năm đầu, Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh vũ trang? 

A. Đúng.  B. Sai. 

Câu 9: Cuộc đấu tranh nào điển hình cho các cuộc đấu tranh đầu thế kỉ XX? 

A. Cuộc nổi dậy của công nhân Bom-bay (Bombay). 

B. Khởi nghĩa Xi-pay (Sepoy). 

C. Cuộc đấu tranh chống đạo luật chia cắt xứ Ben-gan (Bengal). 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng. 

Câu 10: Đảng Quốc dân Đại hội (Đảng Quốc đại) được thành lập vào năm nào? 

A. 1885. B. 1875. C. 1857. D. 1905. 

Câu 11: Thực dân Anh đẩy mạnh lập ra các đồn điền để làm gì? 

A. Trồng trà, cà phê, bông, vải, thuốc phiện,… 

B. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. 

C. Cả A và B đều sai. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 12: Thực dân phương Tây đã phân chia xong thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á vào thời gian 

nào? 

A. Cuối thế kỉ XIX. 

B. Đầu thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

D. Đầu thế kỉ XX. 

Câu 13: Người đại diện cho xu hướng ôn hòa trong phong trào giải phóng dân tộc ở Phi-líp-pin là 

Hô-xê Ri-dan? 

A. Đúng.  B. Sai. 
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Câu 14: Trong những năm 1884 - 1913, ở Việt Nam đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nào dưới đây? 

A. Khởi nghĩa của Bô-ni-pha-xi-ô. 

B. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha. 

C. Khởi nghĩa Yên Thế. 

D. Khởi nghĩa của A-cha-xoa. 

Câu 15: Ở Cam-pu-chia, cuộc khởi nghĩa nông dân chống Pháp dưới danh nghĩa Hoàng thân Si-

vô-tha diễn ra vào thời gian nào? 

A. 1863 - 1866. B. 1873 - 1903. C. 1885 - 1886. D. 1896 - 1897. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Bằng kiến thức đã học, em hãy: 

a. Lập bảng so sánh cơ cấu hành chính thời vua Gia Long và vua Minh Mạng.  

Thời vua Gia Long (1802 - 1820) Thời vua Minh Mạng (1820 - 1841) 

- Cả nước được chia làm 3 vùng là: Bắc thành,  

4 doanh và 7 trấn, Gia Định thành. 

- Cả nước được chia thành 30 tỉnh và 1 phủ 

Thừa Thiên. 

- Đứng đầu Bắc thành và Gia Định thành là một 

Tổng trấn, quyền lực như một phó vương. 

- Đứng đầu mỗi liên tỉnh là Tổng đốc, đứng đầu 

tỉnh là Tuần phủ.  

b. Em có nhận xét gì về cơ cấu hành chính Nhà Nguyễn? 

- Nhà Nguyễn xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền trên toàn lãnh thổ. 

- Bộ máy nhà nước hoàn thiện từ trung ương đến địa phương.  

Câu 2: Em hãy mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa của nhà Nguyễn. 

- Năm 1563 - 1653, chúa Nguyễn Phúc Nguyên lập hải đội Hoàng Sa, sau đó lập thêm đội Bắc Hải. 

- Năm 1803, Hải đội Hoàng Sa được tái lập. 

- Năm 1816, vua Gia Long “lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra quần đảo Hoàng Sa 

để xem xét, đo đạc thủy trình”, tái xác nhận chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và 

quần đảo Trường Sa. 

- Từ thời vua Minh Mạng, việc thực thi chủ quyền trên biển do vua trực tiếp kiểm tra giám sát. 

- Vua Minh Mạng cho khắc những vùng biển, cửa biển quan trọng của đất nước lên Cửu đỉnh. 

- Năm 1838, xác định vị trí quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong Đại Nam nhất thống 

toàn đồ.  

Câu 3: Trong vai một viên quan tham gia luận bàn đối sách chống giặc của Triều Nguyễn, 

em thử nêu phương sách của mình nhằm tổ chức kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bảo vệ 

nền độc lập dân tộc. 
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B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Sự đa dạng của sinh vật nước ta được thể hiện qua những đặc điểm nào? 

A. Có nhiều loài thực vật quý hiếm. 

B. Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. 

C. Nhiều loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

D. Sự đa dạng về thành phần loài, gen di truyền và kiểu hệ sinh thái. 

Câu 2: Sự đa dạng về gen di truyền của sinh vật nước ta được thể hiện như thế nào? 

A. Có nhiều loài thực vật quý hiếm. 

B. Có nhiều động vật quý hiếm. 

C. Số lượng cá thể trong mỗi loài rất lớn. 

D. Đa dạng về kiểu hệ sinh thái. 

Câu 3: Việt Nam là quốc gia sở hữu đa dạng sinh học cao nhất thế giới?  

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 4: Sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái của sinh vật nước ta được thể hiện như thế nào? 

A. Có các hệ sinh thái tự nhiên trên cạn. 

B. Có các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước. 

C. Có các hệ sinh thái nhân tạo. 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng. 

Câu 5: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển nào sau đây? 

A. Biển Đông. 

B. Biển Xu-la-vê-di. 

C. Bắc Băng Dương. 

D. Biển Xu-lu. 

Câu 6: Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu? 

A. 1 triệu km2.  B. 1,5 triệu km2. C. 2 triệu km2. D. 3 triệu km2. 

Câu 7: Biển Đông có hai vịnh lớn nào? 

A. Vịnh Thái Lan. 

B. Vịnh Bắc Bộ. 

C. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai.

Câu 8: Có bao nhiêu điểm để xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa 

Việt Nam? 

A. 10.  B. 11. C. 12. D. 13. 

Câu 9: Có bao nhiêu điểm dùng để phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 

giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ? 

A. 20 điểm. B. 23 điểm. C. 22 điểm. D. 21 điểm. 

Câu 10: Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? 

A. Vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa. 

B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. 

C. Vùng đặc quyền về kinh tế, nội thủy, lãnh hải. 

D. Nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải. 

Câu 11: Những quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á không có chung Biển Đông với Việt Nam? 

A. Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. 

B. Mi-an-ma, Lào, Đông-ti-mo. 

C. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây. 

D. Xin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây. 

Câu 12: Hai quần đảo xa bờ của Việt Nam có tên là gì? 

A. Quần đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

B. Quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

C. Quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Cà Mau). 

D. Quần đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

Câu 13: Môi trường biển là một bộ phận quan trọng trong môi trường sống của chúng ta? 

A. Đúng.  B. Sai. 

Câu 14: Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta? 

A. Phú Quốc. B. Cát Bà. C. Phú Quý. D. Cồn Cỏ. 

Câu 15: Vùng biển Việt Nam có những tài nguyên nào nổi bật? 

A. Tài nguyên du lịch. 

B. Tài nguyên khoáng sản. 

C. Tài nguyên sinh vật. 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Bằng kiến thức đã học, em hãy phân tích đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam. 

- Môi trường nước biển: chất lượng nước biển ven bờ còn khá tốt, môi trường nước xa bờ, chất 

lượng nước biển tương đối ổn định. 

- Môi trường bờ biển, bãi biển: có nhiều dạng địa hình tạo nên những cảnh quan đẹp và phân hoá 

đa dạng. 

- Môi trường các đảo, cụm đảo: chưa bị tác động mạnh, chất lượng môi trường nước xung quanh 

đảo khá tốt. 

- Tuy nhiên, môi trường biển đang có xu hướng suy giảm về chất lượng.  

Câu 2: Bằng kiến thức đã học, em hãy phân tích đặc điểm địa hình của vùng biển đảo Việt 

Nam. 

- Địa hình ven biển rất đa dạng, bao gồm: các dạng bờ biển bồi tụ, bờ biển mài mòn, vịnh cửa sông, 

bãi cát phẳng, đầm, phá, đảo ven bờ,... 

- Vùng thềm lục địa rộng, bằng phẳng ở phía bắc và phía nam, hẹp và sâu ở miền Trung. 

- Có nhiều đảo và quần đảo, trong đó có hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) và 

Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

→ Các đảo và quần đảo nước ta đóng vai trò quan trọng về kinh tế - chính trị và an ninh quốc 

phòng.  

Câu 3: Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần giữ gìn môi trường sống xung quanh được 

xanh – sạch – đẹp? 

- Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh tại các nơi công cộng.  

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường sống. 

- Không xả rác bừa bãi, vứt rác đúng nơi quy định. 

- Hạn chế sử dụng các vật dụng khó phân hủy như chai nhựa, túi ni lông,… 

---  HẾT  --- 

 

 


